
SỞ Y TẾ ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:                      Đắk Nông, ngày      tháng 12 năm 2023    

 

THÔNG BÁO 

Kết quả chỉ định đơn vị cung ứng dịch vụ Hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng 

trang thiết bị xét nghiệm năm 2023 

          

          Gói thầu: Hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng trang thiết bị xét nghiệm 

năm 2023. 

Nguồn Vốn: Địa phương cấp cho hoạt động Đảm bảo chất lượng xét 

nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm năm 2023 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT- BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

Tài chính về việc quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì họat 

động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 296 /QĐ-KSBT, ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh  tật về việc Quyết định chỉ định đơn vị Hiệu chuẩn, kiểm định, 

bảo dưỡng trang thiết bị xét nghiệm năm 2023 

Nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo kết quả trúng 

thầu chỉ định thầu cho các nhà thầu có tham gia chào hàng gói thầu "Hiệu chuẩn, 

kiểm định, bảo dưỡng trang thiết bị xét nghiệm năm 2023" cụ thể như sau:  

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam. 

-  Đại diện: Bà Mai Thị Thanh Hồng  Chức vụ: Phó Giám đốc 

“Theo giấy ủy quyền số: 3287/UQ-AoV ký ngày 22 tháng 12 năm 2022” 

     -  Địa chỉ : Phòng 406, Tầng 4, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh,  P.Tương 

Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội (VPĐD: 54 Trần Khánh Dư, Phường 

Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh) 

     -  Điện thoại : 028.35106995 

     -  Mã số thuế : 0104.208.203 

     -  Số tài khoản : 042.0101.501.0198 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - 

CN Đô Thành (Hồ Chí Minh) 



 

 

Địa điểm thực hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông. 

 Giá trúng thầu: 88.040.000 đồng (Bằng chữ: Tám tám triệu không trăm 

bốn mươi ngàn đồng), bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác: (Có phụ lục 

chi tiết đính kèm). 

 Mức giá trúng thầu nêu trên đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, chi phí vận 

chuyển, bốc dở và chi phí khác. 

 Vậy đề nghị Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam đến liên hệ 

với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông để tiến hành hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng theo quy định hiện hành, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được 

thông báo này.  

  

 

Nơi nhận:                              
- Công ty TNHH  

   Đảm bảo Chất lượng Việt Nam; 

- Website Sở Y tế (để đăng tải t/báo); 

- Lưu : VT, TCKT, XN.  
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PHỤ LỤC 

 

DANH MỤC HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH, BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ XÉT NGHIỆM NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-KSBT, ngày    tháng 12 năm 2023) 

 

Stt Danh mục Hãng SX 
Số 

lượng 

Tháng 

năm 

HC/KĐ 

gần 

nhất 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

Yêu cầu 

Nội dung thực hiện Đơn giá Thành tiền 
Kiểm  

định 

Hiệu 

chuẩn 

Bảo 

dưỡng 

01 
Cân kỷ thuật 

AJ – 420CE 

Shinko 

Denshi 
01 10/2022 Tốt  x  5g,10g, 20g, 25g, 30g 

420.000 420.000 

02 
Máy đo pH để 

bàn 

Thermo 

Scientific 
01 

10/2022 
Tốt  x  Kiểm tra 

630.000 630.000 

03 Bể cách thủy Memmert 01 10/2022 Tốt  x  47oC,70 oC, 80oC 1.155.000 1.155.000 

04 

Tủ ấm 

INB500 - 

E512 - 9022 

Memmert 01 

10/2022 

Tốt  x  37oC ; 44oC 

840.000 840.000 

05 

Tủ ấm 

INB500 - 

E512 - 9020 

Memmert 01 

10/2022 

Tốt  x  37oC ; 41,5 oC, 44,5oC 

1.155.000 1.155.000 

06 
Tủ ấm 

INB400 
Memmert 01 

10/2022 
Tốt  x  37oC ; 42oC 

840.000 840.000 

07 Tủ ấm IPP110 Memmert 01 10/2022 Tốt  x  25oC; 30oC, 44,25 oC 1.155.000 1.155.000 

08 Tủ CO2 Panasonic 01 10/2022 Tốt  x  37oC 630.000 630.000 

09 
Tủ ấm MIR - 

162 
Sanzo 01 

10/2022 
Tốt  x  25oC; 30oC, 41,5 oC, 

1.155.000 1.155.000 

10 

Tủ lạnh đựng 

sinh phẩm 

chuyên dụng 

(MPR 514 – 

PE) 

Panasonic 01 

10/2022 

Tốt   x 3oC, 5oC 

840.000 840.000 

1 

Tủ lạnh đựng 

mẫu(MPR 311 

DH – PB) 

Panasonic 01 

10/2022 

Tốt   x 3oC, 5oC 

840.000 840.000 



Stt Danh mục Hãng SX 
Số 

lượng 

Tháng 

năm 

HC/KĐ 

gần 

nhất 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

Yêu cầu 

Nội dung thực hiện Đơn giá Thành tiền 
Kiểm  

định 

Hiệu 

chuẩn 

Bảo 

dưỡng 

12 

Tủ lạnh lưu 

mẫu(MPR 311 

D(H)) 

SanYo 01 

10/2022 

Tốt   x 3oC, 5oC 

840.000 840.000 

13 

Tủ lạnh lưu 

mẫu (MPR - 

S313) 

PE/PHcbi 01 

10/2022 

Tốt   x 3oC, 5oC 

840.000 840.000 

14 
Nồi hấp ướt 

TOMY 
Tomy 01 

10/2022 

Tốt x x  

Hiệu chuẩn 2 điểm nhiệt 

121oC, 110 oC; Kiểm 

định Áp suất  

2.100.000 2.100.000 

15 
Nồi hấp ướt 

HVE 50 
Hirayama 01 

10/2022 

Tốt x x  

Hiệu chuẩn 2 điểm nhiệt 

121oC, 110 oC; Kiểm 

định Áp suất  

2.100.000 2.100.000 

16 
Máy đếm 

khuẩn lạc 

Colony 

Doc - If 

Imaging 

Station 

01 

10/2022 

Tốt   x 
 

2.100.000 2.100.000 

17 

Máy pha môi 

trường nuôi 

cấy 

IBS 01 

10/2022 

Tốt   x  

1.400.000 1.400.000 

B BỘ PHẬN HOÁ LÝ 

01 

Hệ thống máy 

đo quang 

Shimadzu UV 

- 1800 

Shimadzu 

UV – 1800 
02 10/2022 Tốt  x   

2.400.000 4.800.000 

02 

Tủ lạnh 

Panasonic,180

L 

NR-B210S. 

Panasonic 
01 10/2022 Tốt   x 3oC, 5oC 

840.000 840.000 

03 

Tủ sấy 

PANASONIC 

MOV-212-PE 

MOV-212-

PE. 

Panasonic 

01 10/2022 Tốt  x  105oC; 180oC 

840.000 840.000 

04 Bộ HPLC đầu SIMADZU 01 10/2022 Tốt   x  6.300.000 6.300.000 



Stt Danh mục Hãng SX 
Số 

lượng 

Tháng 

năm 

HC/KĐ 

gần 

nhất 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

Yêu cầu 

Nội dung thực hiện Đơn giá Thành tiền 
Kiểm  

định 

Hiệu 

chuẩn 

Bảo 

dưỡng 

dò UV và RF 

05 
Cân phân tích 

Ohaus 

AR 2140/ 

Ohaus 
01 

10/2022 
Tốt  x   

525.000 525.000 

06 
Cân phân tích 

05 số lẽ ABT 

ABT 220-

5DNM/ 

ABT 

01 

10/2022 

Tốt  x   

525.000 525.000 

07 
Máy đo pH để 

bàn HANNA 

A211, 

HANNA 
01 

10/ 

2022 
Tốt  x   

630.000 630.000 

08 
Bể cách thủy 

memmert 
Memmert 01 

10/ 

2022 
Tốt  x  70 oC, 80oC, 90oC 

1.155.000 1.155.000 

II DỤNG CỤ 

A BỘ PHẬN VI SINH 

01 Nhiệt ẩm kế  03  Tốt  x  

Nhiệt độ: 20 oC,25oc,30 

oC 

Độ ẩm: 40-80% 

525.000 1.575.000 

02 Micopipepet Eppendorf 03 10/2022 Tốt  x  Kiểm tra 400.000 1.200.000 

03 Micopipepet Eppendorf 01 10/2022 Tốt  x  Kiểm tra 400.000 400.000 

04 
Nhiệt kế thủy 

ngân 
 07 

10/2022 
Tốt  x  

3oC, 5oC, 25 oC,30 oC,37 

oC,41.5 oC, 44.5 oC 

525.000 3.675.000 

B BỘ PHẬN HOÁ LÝ 

01 Nhiệt ẩm kế  01 10/2022 Tốt  x  

Nhiệt độ: 20 oC,25oc,30 

oC 

Độ ẩm: 40-80% 

525.000 525.000 

02 

Pipetman đơn 

kênh 1000-

5000 ml 

EMC - 

LAB 
02 

10/2022 

Tốt  x  Kiểm tra 

400.000 800.000 

03 
Pipetman đơn 

100-1000 µl 
Biohit 01 

10/2022 
Tốt  x  

Kiểm tra 400.000 400.000 

04 
Pipetman đơn 

20-200 µl 
Pipet4u 01 

10/2022 
Tốt  x  

Kiểm tra 400.000 400.000 

05 Nhiệt kế thủy  02 10/2022 Tốt  x  3oC, 5oC, 25 oC,30 oC,37 525.000 1.050.000 



Stt Danh mục Hãng SX 
Số 

lượng 

Tháng 

năm 

HC/KĐ 

gần 

nhất 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

Yêu cầu 

Nội dung thực hiện Đơn giá Thành tiền 
Kiểm  

định 

Hiệu 

chuẩn 

Bảo 

dưỡng 

ngân oC,41.5 oC, 44.5 oC 

C BỘ PHẬN DỊCH BỆNH 

1 Tủ lạnh -20oC  01 6/2022 Tốt  X  

Hiệu chuẩn 2 điểm nhiệt -

20oC (ngăn trên và ngăn 

dưới) 

840.000 840.000 

2 
Tủ thao tác 

PCR 
 01 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X  

-Kiểm tra hướng dòng khí 

-Kiểm tra tốc độ của dòng 

khí qua cửa làm việc 

-Kiểm tra cường độ ánh 

sáng tím UVC 

-Kiểm tra cường độ ánh 

sáng bên trong khu vực 

làm việc 

-Kiểm tra độ ồn khi vận 

hành 

-Kiểm tra độ của màng 

lọc HEPA 

3.970.000 3.970.000 

3 
Tủ ATSH cấp 

II ESCO 
 01 11/2021 Tốt  X  

-Kiểm tra hướng dòng khí 

-Kiểm tra tốc độ của dòng 

khí qua lọc HEPA 

-Kiểm tra tốc độ của dòng 

khí qua cửa làm việc 

-Kiểm tra cường độ ánh 

sáng tím UVC 

-Kiểm tra cường độ ánh 

sáng bên trong khu vực 

làm việc 

-Kiểm tra độ ồn khi vận 

hành 

-Kiểm tra hiệu xuất lọc 

(kiểm tra tiểu phân, đếm 

3.970.000 3.970.000 



Stt Danh mục Hãng SX 
Số 

lượng 

Tháng 

năm 

HC/KĐ 

gần 

nhất 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

Yêu cầu 

Nội dung thực hiện Đơn giá Thành tiền 
Kiểm  

định 

Hiệu 

chuẩn 

Bảo 

dưỡng 

hạt bụi ≥ 0.3µm qua 

màng lọc) 

 

4 

Máy ly tâm 

lạnh MIKRO 

200R 

 01 6/2022 Tốt  X  

-Hiệu chuẩn tốc độ vòng 

quay (8000 vòng, 14000 

vòng) 

-Hiệu chuẩn thời gian 

quay 

-Hiệu chuẩn nhiệt độ 

(4oC) 

1.050.000 1.050.000 

5 

Máy tách 

chiếc tự động 

King Fisher 

Duo Prime 

 01 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X   

2.625.000 2.625.000 

6 
Tủ lạnh -86oC 

Innova 
 01 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X  

Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt -

80oC (ngăn trên, ngăn 

giữa và ngăn dưới) 

1.155.000 1.155.000 

7 

Tủ lạnh bảo 

quản mẫu 2-

8oC ALS 

 02 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X  

Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt 

2-5oC (ngăn trên, ngăn 

giữa và ngăn dưới) 

1.155.000 2.310.000 

8 

Tủ ATSH cấp 

II Safe Fast 

Elite 212D 

 01 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X  

-Kiểm tra hướng dòng khí 

-Kiểm tra tốc độ của dòng 

khí qua lọc HEPA 

-Kiểm tra tốc độ của dòng 

khí qua cửa làm việc 

-Kiểm tra cường độ ánh 

sáng tím UVC 

-Kiểm tra cường độ ánh 

sáng bên trong khu vực 

làm việc 

-Kiểm tra độ ồn khi vận 

3.970.000 3.970.000 



Stt Danh mục Hãng SX 
Số 

lượng 

Tháng 

năm 

HC/KĐ 

gần 

nhất 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

Yêu cầu 

Nội dung thực hiện Đơn giá Thành tiền 
Kiểm  

định 

Hiệu 

chuẩn 

Bảo 

dưỡng 

hành 

-Kiểm tra hiệu xuất lọc 

(kiểm tra tiểu phân, đếm 

hạt bụi ≥ 0.3µm qua 

màng lọc) 

 

9 

Tủ lạnh đựng 

sinh phẩm 

MPR-414F 

 01 6/2022 Tốt  X  

Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt 

2-5oC (ngăn trên, ngăn 

giữa và ngăn dưới) tầng 

trên 

Hiệu chuẩn 1 điểm nhiệt 

2-5oC tầng dưới và 1 

điểm nhiệt âm 20oC tầng 

dưới 

1.155.000 1.155.000 

10 
Cân phân tích 

AJ-CE 
 01 11/2020 Tốt  X  

-Kiểm tra kỹ thuật 

-Kiểm tra đo lường 

-Kiểm tra độ lặp lại 

-Kiểm tra sai số gần Max 

-Kiểm tra độ đúng 

525.000 525.000 

11 
Máy PCR 

PROS 
 01 11/2020 Tốt  X   

3.675.000 3.675.000 

12 
Máy RT-PCR 

Quantstudio5 
 01 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X   

3.675.000 3.675.000 

13 

Nồi hấp ướt 

(tủ tiệt trùng) 

MC40 

 01 10/2019 Tốt x X  

Hiệu chuẩn 2 điểm nhiệt 

121oC, 110 oC; Kiểm 

định Áp suất  

2.100.000 2.100.000 

14 Tủ lạnh -80oC  01 6/2022 Tốt  X  

Hiệu chuẩn 2 điểm nhiệt -

80oC (ngăn trên và ngăn 

dưới) 

840.000 840.000 

15 Tủ ấm JSGI –  01 11/2020 Tốt  X  Hiệu chuẩn 2 điểm nhiệt 840.000 840.000 



Stt Danh mục Hãng SX 
Số 

lượng 

Tháng 

năm 

HC/KĐ 

gần 

nhất 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

Yêu cầu 

Nội dung thực hiện Đơn giá Thành tiền 
Kiểm  

định 

Hiệu 

chuẩn 

Bảo 

dưỡng 

135 P 37oC (ngăn trên và ngăn 

dưới) 

16 

Tủ ấm (Tủ 

bảo ôn) MIR 

262 

 01 11/2020 Tốt  X  

Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt 

37oC (ngăn trên, ngăn 

giũa và ngăn dưới) 

1.155.000 1.155.000 

17 
Máy ly tâm 

Kubota 
 01 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X  

-Hiệu chuẩn tốc độ vòng 

quay 

-Hiệu chuẩn thời gian 

quay 

750.000 750.000 

18 
Máy nước tiểu 

Clinitek Status 
 01 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X   

4.000.000 4.000.000 

29 
Tủ lạnh 

HITACHI 
 01 

Chưa 

hiệu 

chuẩn 

Tốt  X  

Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt 

2-5oC (ngăn trên, ngăn 

giũa và ngăn dưới) 

1.155.000 1.155.000 

20 
Micropipet 

100-1000 ul 
 02 11/2019 Tốt  X  

Kiểm tra tại 3 điểm 

100ul, 500ul, 1000ul 

400.000 800.000 

21 
Micropipet 

20-200 ul 
 02 11/2019 Tốt  X  

Kiểm tra tại 3 điểm 20ul, 

100ul, 200ul 

400.000 800.000 

22 
Micropipet 

10-100 ul 
 02 11/2019 Tốt  X  

Kiểm tra tại 3 điểm 10ul, 

50ul, 100ul 

400.000 800.000 

23 
Micropipet 2-

20 ul 
 01 11/2019 Tốt  X  

Kiểm tra tại 3 điểm 2ul, 

10ul, 20ul 

400.000 400.000 

24 
Micropipet 

0.5-10 ul 
 02 11/2019 Tốt  X  

Kiểm tra tại 3 điểm 0.5ul, 

5ul, 10ul 

400.000 800.000 

 Tổng cộng 88.040.000 

 

Số tiền bằng chữ: Tám mươi tám triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn./. 
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